
  TÒA ÁN NHÂN DÂN Q.H I CHÂU           C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI TẢ Ộ Ộ Ủ Ệ
NAM

  THÀNH PH  ĐÀ N NGỐ Ẵ                                            Đ c l p – T  Do – H nh Phúcộ ậ ự ạ
  
B n án s  54/2017/HSSTả ố

Ngày 15/7/2017                                              
NHÂN DANH

N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ
  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N H I CHÂU, THÀNH PH   ĐÀ N NGẬ Ả Ố Ẵ

V i thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ớ ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

-  Th m phán - Ch  t a phiên tòa:ẩ ủ ọ  Ông Vũ H ng H i.ồ ả
 - Các H i th m nhân dân:ộ ẩ             Ông Huỳnh Thanh Trà
                         Ông Huỳnh Ti nễ

- Th  ký Tòa án ghi biên b n phiên tòa:ư ả  Bà Nguy n Th  Anh Đàoễ ị  - Cán bộ
Toà án nhân dân qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng.ậ ả ố ẵ

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu, thành ph  Đà N ngạ ệ ệ ể ậ ả ố ẵ
tham gia phiên toà: Bà Đinh Th  Luy nị ế  - Ki m sát viên.ể

Ngày 15/7/2017, t i tr  s  y ban nhân dân ph ng Hòa C ng Nam. Toàạ ụ ở Ủ ườ ườ
án nhân dân qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng xét x  s  th m v  án hình sậ ả ố ẵ ử ơ ẩ ụ ự
th  lý s  47/2017/HSST ngày 20/6/2017 đ i v i b  cáo:ụ ố ố ớ ị

VÕ VĂN H., sinh ngày 26/4/1991; N i c  trú: T  22A, ph ng Ph c M.,ơ ư ổ ườ ướ
qu n ST., thành ph  ĐN.; Ch   hi n nay:ậ ố ỗ ở ệ  K50/7 – HXH., qu n NHS., Tp. ĐN.ậ ;
Qu c t ch: Vi t Nam; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Ph t giáo; Trình đ  h c v n:ố ị ệ ộ ậ ộ ọ ấ
8/12; Ngh  nghi p: không; Con ông Võ Văn T., sinh năm: 1970 (s) và bà Nguy nề ệ ễ
Th  Bích L., sinh năm: 1968 (s); ị

Ti n sề ự: không.
Ti n án:ề  - Ngày 27/6/2013, b  Tòa án nhân dân qu n H i Châu, thành phị ậ ả ố

Đà N ng x  ph t 03 năm tù v  t i ẵ ử ạ ề ộ “Tr m c p tài s n”ộ ắ ả  theo đi m b, e kho n 2ể ả
Đi u 138 BLHSề .

B  b t t m gi  ngày 19/4/2017; T m giam ngày 21/4/2017. Có m t.ị ắ ạ ữ ạ ặ
 * Nh ng ng i b  h i: ữ ườ ị ạ
- Bà Lê Th  X., sinh năm: 1963; Trú t i: 29 – Nguy n T., q. HC., thành ph  ĐN.ị ạ ễ ố
V ng m t.ắ ặ
- Ch  Võ Th  Thu H., sinh năm: 1982; Trú t i: 06 – Nguy n T., q. HC., thành phị ị ạ ễ ố
ĐN. V ng m tắ ặ
- Ch  Nguy n Th  H., sinh năm: 1976; Trú t i: 04 – Hóa S n 4, q. HC., thành phị ễ ị ạ ơ ố
ĐN. V ng m tắ ặ
- Ông Lê Đ c D., sinh năm: 1965; Trú t i: 17 – Hóa S n 4, q.HC., thành ph  ĐN.ứ ạ ơ ố
V ng m tắ ặ
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NH N TH Y:Ậ Ấ
B  cáo b  Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng truyị ị ệ ể ậ ả ố ẵ

t  v  hành vi ph m t i nh  sau: ố ề ạ ộ ư
Trong ngày 18/4/2017, Võ Văn H. đã th c hi n liên t c 04 v  tr m c p tàiự ệ ụ ụ ộ ắ

s nả  t i ph ng Hoà C ng N. và ph ng Hòa C ng B., qu n HC., thành phạ ườ ườ ườ ườ ậ ố
ĐN., c  th  nh  sau:ụ ể ư

V  th  nh t:ụ ứ ấ  Kho ng 10 gi  45 H. đi b  đ n nhà s  29 đ ng Nguy n T.,ả ờ ộ ế ố ườ ễ
phát hi n c a sau không khoá, H. m  c a vào tr m c p c a bà Lê Th  X.  01ệ ử ở ử ộ ắ ủ ị
đi n tho i di đ ng hi u Samsung Galaxy màu xám và 700.000đ.ệ ạ ộ ệ

V  th  haiụ ứ : Kho ng 12 gi , H. đi b  đ n khu v c đ ng Thành Ý phátả ờ ộ ế ự ườ
hi n nhà s  6 đ ng Thành Ý c a sau không khoá, H. vào tr m c p c a ch  Võệ ố ườ ử ộ ắ ủ ị
Th  Thu H. 01 đi n tho i di đ ng Iphone 5s màu tr ng; 01 đi n tho i Lenovoị ệ ạ ộ ắ ệ ạ
màu vàng, 01 đi n tho i Samsung màu đen.ệ ạ

V  th  baụ ứ : Kho ng 14 gi , H. ti p t c đi b  đ n sau s  nhà 04 đ ngả ờ ế ụ ộ ế ố ườ
Hoá S n 4, phát hi n c a sau nhà không khoá, H. vào tr m c p c a ch  Nguy nơ ệ ử ộ ắ ủ ị ễ
Th  H. 01 đi n tho i di đ ng Iphone 6 Plus màu xám b c. ị ệ ạ ộ ạ

V  th  tụ ứ ư: Sau khi tr m c p  nhà s  4, Hoá S n 4, H. đi đ n nhà s  17ộ ắ ở ố ơ ế ố
Hoá S n 4, phát hi n c a sau nhà này đóng nh ng không khoá, H. m  c a đi vàoơ ệ ử ư ở ử
tr m c p c a ông Lê Đ c D. đ c 500.000 đ và 09 USD M  ộ ắ ủ ứ ượ ỹ (g m: 01 t  05ồ ờ
USD; 01 t  02 USD và 02 t  01 USD)ờ ờ .

Tang v t thu gi : ậ ữ
- 01(m t)ộ  ĐTDĐ Samsung Galaxy Grand Prime, Imei: 355677064252469, màu
xám; (đã tr  l i cho ch  s  h u là bà Lê Th  X.);ả ạ ủ ở ữ ị
- 01(m t)ộ  ĐTDĐ Iphone 5s, Imei: 352085075219712, màu tr ng; 01ắ (m t)ộ  ĐTDĐ
Lenovo  PB1–770M,  s  Sê-ri:  SN:  HGEL1KB2,  PN:ố
8S1150872700YD315C701QT,  RAM  02  GB,  màu  vàng;  (01  (m t)ộ  ĐTDĐ
Samsung, Model GT-E1050, Imei: 354656/04/ 675719/2, màu đen. (đã tr  l i choả ạ
ch  s  h u là ch  Võ Th  Thu H.);ủ ở ữ ị ị
- 01(m t)ộ  ĐTDĐ Iphone 6 Plus, Imei: 354392065910708, màu xám b c  ạ (đã trả
l i cho ch  s  h u là ch  Nguy n Th  H.);ạ ủ ở ữ ị ễ ị
- S  ti n 1.200.000 đ ng (ố ề ồ m t tri u hai trăm nghìn đ ng) (đã tr  l i cho ch  sộ ệ ồ ả ạ ủ ở
h u là bà Lê Th  X.: 700.000 đ ng và anh Lê Đ c D.: 500.000 đ ng);ữ ị ồ ứ ồ
- 09 USD M  ỹ (đã tr  l i cho ch  s  h u là anh Lê Đ c D.).ả ạ ủ ở ữ ứ

T i k t lu n đ nh giá tài s n s  45/KL-HĐĐG ngày 26/4/2017 c a H iạ ế ậ ị ả ố ủ ộ
đ ng đ nh giá tài s n trong t  t ng hình s  qu n HC., t ng tr  giá c a tài s n yêuồ ị ả ố ụ ự ậ ổ ị ủ ả
c u đ nh giá là 9.150.000đ (ầ ị chín tri u m t trăm năm m i ngàn đ ngệ ộ ươ ồ ). Trong đó:
- 01 đi n tho i di đ ng hi u Samsung Galaxy màu xám tr  giá 1.000.000đ ệ ạ ộ ệ ị
- 01 đi n tho i di đ ng Iphone 5s màu tr ng tr  giá 1.500.000đ ệ ạ ộ ắ ị
- 01 đi n tho i Lenovo màu vàng tr  giá 1.500.000đ ệ ạ ị
-  01 đi n tho i Samsung màu đen tr  giá 150.000đ ệ ạ ị
- 01 đi n tho i di đ ng Iphone 6 Plus màu xám b c tr  giá 5.000.000đ ệ ạ ộ ạ ị
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Đ i v i s  ti n USD M , theo cung c p c a Ngân hàng NN&PTNT Vi t Nam,ố ớ ố ề ỹ ấ ủ ệ
Chi nhánh thành ph  Đà N ng thì t  giá mua USD M  vào ngày 18/4/2017 choố ẵ ỷ ỹ
lo i  m nh giá 05 USD là 22.335đ  ạ ệ (hai m i hai ngàn ba trăm ba m i lămươ ươ
đ ng);ồ  lo i m nh giá 02 USD và 01 USD là 22.185đạ ệ  (Hai m i hai ngàn m tươ ộ
trăm  tám  m i  lăm  đ ng)ươ ồ .  T ng  c ng  09  USD  M  t ng  đ ng  s  ti nổ ộ ỹ ươ ươ ố ề
200.415đ (hai trăm ngàn b n trăm m i lăm đ ngố ườ ồ ).
Nh  v y, t ng giá tr  tài s n do Võ Văn H. tr m c p là 10.550.415 đ ng ư ậ ổ ị ả ộ ắ ồ (m iườ
tri u năm trăm năm m i ngàn b n trăm m i lăm đ ng)ệ ươ ố ườ ồ
* V  trách nhi m dân s :  ề ệ ự T t c  nh ng ng i b  h i đã nh n l i tài s n vàấ ả ữ ườ ị ạ ậ ạ ả
không có yêu c u b i th ng gì thêm.ầ ồ ườ

T i b n cáo tr ng s  45/CT-VKS ngày 20/6/2017 c a VKSND qu n H i Châu,ạ ả ạ ố ủ ậ ả
thành ph  Đà N ng đã truy t  các b  cáo Võ Văn H. v  t i “ ố ẵ ố ị ề ộ Tr m c p tài s nộ ắ ả ” theo
đi m b kho n 2 Đi u 138 B  lu t hình s .ể ả ề ộ ậ ự
 

Căn c  vào các ch ng c  và tài li u đã đ c th m tra t i phiên toà; Căn cứ ứ ứ ệ ượ ẩ ạ ứ
vào k t qu  tranh lu n t i phiên toà trên c  s  xem xét đ y đ  toàn di n ch ng c , ýế ả ậ ạ ơ ở ầ ủ ệ ứ ứ
ki n c a ki m sát viên, b  cáo và nh ng ng i tham gia t  t ng khác.ế ủ ể ị ữ ườ ố ụ

XÉT TH Y:Ấ

T i phiên tòa, Ki m sát viên gi  quy n công t  t i phiên tòa gi  nguyênạ ể ữ ề ố ạ ữ
quy t đ nh truy t  và đ  ngh  HĐXX căn c  đi m b kho n 2 Đi u 138; đi m pế ị ố ề ị ứ ể ả ề ể
kho n 1 Đi u 46; đi m g kho n 1 Đi u 48 B  lu t hình s  đ  x  ph t b  cáo Võả ề ể ả ề ộ ậ ự ể ử ạ ị
Văn H. t  03 đ n 04 năm tù v  t i ừ ế ề ộ “Tr m c p tài s n”ộ ắ ả . 

T i phiên toà, b  cáo Võ Văn H. đã khai nh n toàn b  hành vi ph m t i c aạ ị ậ ộ ạ ộ ủ
mình v  vi c tr m c p tài s n nh m m c đích bán l y ti n tiêu xài và tr  n . L i khaiề ệ ộ ắ ả ằ ụ ấ ề ả ợ ờ
nh n c a b  cáo phù h p v i các ch ng c , tài li u mà c  quan đi u tra đã thu th p cóậ ủ ị ợ ớ ứ ứ ệ ơ ề ậ
trong h  s  v  án. Do đó, H i đ ng xét x  có đ  c  s  đ  xác đ nh: ồ ơ ụ ộ ồ ử ủ ơ ở ể ị Kho ng 10 giả ờ
30 phút ngày 18/4/2017, Võ Văn H. đã liên t c th c hi n 04 v  tr m c p tài s nụ ự ệ ụ ộ ắ ả
t i ph ng Hòa C ng N. và Hòa C ng B., qu n HC. g mạ ườ ườ ườ ậ ồ  01 đi n tho i diệ ạ
đ ng hi u Samsung Galaxy màu xám; 01 đi n tho i di đ ng Iphone 6 Plus màuộ ệ ệ ạ ộ
xám b c; 01 đi n tho i di đ ng Iphone 5s màu tr ng; 01 đi n tho i Lenovo màuạ ệ ạ ộ ắ ệ ạ
vàng; 01 đi n tho i Samsung màu đen; 1.200.000đ và 09 USD M . T ng giá trệ ạ ỹ ổ ị
tài s n Võ Văn H. tr m c p là 10.550.415 đ ng.ả ộ ắ ồ  Hành vi c a  b  cáo Võ Văn H. đãủ ị
ph m vào t i ạ ộ “Tr m c p tài s n”ộ ắ ả  theo đi m b kho n 2 Đi u 138 BLHS nh  cáo tr ngể ả ề ư ạ
c a VKSND qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng truy t  là có căn c , đúng pháp lu t.ủ ậ ả ố ẵ ố ứ ậ

Xét tính ch t, m c đ  hành vi ph m t i c a b  cáo không nh ng đã tr c ti pấ ứ ộ ạ ộ ủ ị ữ ự ế
xâm ph m đ n quy n s  h u v  tài s n c a ng i khác mà còn gây nh h ng x uạ ế ề ở ữ ề ả ủ ườ ả ưở ấ
đ n tình hình tr t t  xã h i, hành vi c a b  cáo ế ậ ự ộ ủ ị đã th  hi n s  li u lĩnh, táo b oể ệ ự ề ạ . L iợ
d ng lúc s  h  c a nh ng ng i b  h i, ch  trong m t ngày b  cáo đã n y sinh ý đ nhụ ơ ở ủ ữ ườ ị ạ ỉ ộ ị ả ị
tr m c p tài s nộ ắ ả  04 l n nh m m c đích bán l y ti n tiêu xài và tr  nầ ằ ụ ấ ề ả ợ. B  cáo Võị
Văn H. có nhân thân x u, đã 01 l n b  Tòa án nhân dân qu n H i Châu x  ph t 03 nămấ ầ ị ậ ả ử ạ
tù vào năm 2013 v  t i ề ộ “Tr m c p tài s n”ộ ắ ả  nh ng v n không l y đó làm bài h c đư ẫ ấ ọ ể
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ph n đ u tr  thành ng i có ích cho xã h i, b  cáo ph m t i thu c tr ng h p có tínhấ ấ ở ườ ộ ị ạ ộ ộ ườ ợ
ch t chuyên nghi p và ph m t i nhi u l n. ấ ệ ạ ộ ề ầ Qua xem xét tính ch t, m c đ  c a vấ ứ ộ ủ ụ
án, thái đ , nhân thân c a b  cáo H i đ ng xét x  th y c n thi tộ ủ ị ộ ồ ử ấ ầ ế  ph i x  ph t bả ử ạ ị
cáo m c hình ph t t ng x ng v i tính ch t hành vi ph m t i, c n ph i cách lyứ ạ ươ ứ ớ ấ ạ ộ ầ ả
b  cáo ra kh i xã h i m t th i gian m i có tác d ng giáo d c riêng và phòngị ỏ ộ ộ ờ ớ ụ ụ
ng a chung.ừ  
Song, xét trong quá trình đi u tra cũng nh  t i phiên tòa, b  cáo Võ Văn H. đã khai báoề ư ạ ị
thành kh n, bi t ăn năn h i c i; Tài s n mà b  cáo chi m đo t đã đ c thu h i và l iẩ ế ố ả ả ị ế ạ ượ ồ ạ
cho nh ng ng i b  h i và không có yêu c u b i th ng. Do đó H i đ ng xét x  sữ ườ ị ạ ầ ồ ườ ộ ồ ử ẽ
xem xét khi l ng hình.ượ
* Trách nhi m dân s :ệ ự  T i phiên tòa, nh ng ng i b  h i v ng m t nh ng trong quáạ ữ ườ ị ạ ắ ặ ư
trình đi u tra, C  quan đi u tra đã thu h i tr  l i cho nh ng ng i b  h i và không cóề ơ ề ồ ả ạ ữ ườ ị ạ
yêu c u b i th ng, do đó H i đ ng xét x  không đ  c p đ n. ầ ồ ườ ộ ồ ử ề ậ ế
* Tang v t:ậ  Trong quá trình đi u tra có thu gi : 01 đi n tho i di đ ng Samsungề ữ ệ ạ ộ
Galaxy màu xám, đã tr  cho ch  s  h u  là  bà  Lê Th  Xí  và  700.000 đ ng;ả ủ ở ữ ị ồ
01ĐTDĐ Iphone 5s màu tr ng, 01 ĐTDĐ Lenovo màu vàng, 01 ĐT`DĐ Samsungắ
màu đen, đã tr  l i cho ch  s  h u là ch  Võ Th  Thu H.; 01 ĐTDĐ Iphone 6 Plusả ạ ủ ở ữ ị ị
màu xám b c, đã tr  l i cho ch  s  h u là ch  Nguy n Th  H.; anh Lê Đ c D.ạ ả ạ ủ ở ữ ị ễ ị ứ
500.000 đ ng và 09 USD M  đã tr  l i cho ch  s  h u là anh Lê Đ c D., do đóồ ỹ ả ạ ủ ở ữ ứ
HĐXX không đ  c p đ n.ề ậ ế

Án phí hình s  s  th m b  cáo  ph i ch u theo quy đ nh c a pháp lu t. ự ơ ẩ ị ả ị ị ủ ậ

Vì các l  trên;ẽ
QUY T Đ NH;Ế Ị

Tuyên bố : B  cáo Võ Văn H. ph m t i "ị ạ ộ Tr m c p tài s nộ ắ ả ".  
 Áp d ng đi m b kho n 2 Đi u 138; đi m p  kho n 1 Đi u 46; đi m g kho n 1 Đi uụ ể ả ề ể ả ề ể ả ề
48 B  lu t hình s .ộ ậ ự

X  ph tử ạ : VÕ VĂN H. 03 năm 06 tháng tù. Th i gian th  hình tính t  ngàyờ ụ ừ
b  b t t m gi  19/4/2017.ị ắ ạ ữ
          Án phí hình s  s  th m b  cáo ph i ch u là 200.000đ. ự ơ ẩ ị ả ị

Án x  s  th m, b  cáo đ c quy n kháng cáo trong h n 15 ngày k  t  ngàyử ơ ẩ ị ượ ề ạ ể ừ
tuyên án. Nh ng ng i b  h i v ng m t t i phiên toà có quy n kháng cáo trongữ ườ ị ạ ắ ặ ạ ề
h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c b n án ho c niêm y t. ạ ể ừ ậ ượ ả ặ ế

Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2ườ ợ ả ế ị ượ ị ạ ề
Lu t Thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hànhậ ự ườ ượ ự ườ ả
án dân s  có quy n tho  thu n thi  hành án,  quy n yêu c u thi  hành án,  tự ề ả ậ ề ầ ự
nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6,ệ ặ ị ưỡ ế ị ạ ề
7 và 9 Lu t Thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quyậ ự ờ ệ ượ ự ệ
đ nh t i Đi u 30 Lu t Thi hành án dân s .ị ạ ề ậ ự

                        TM.H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử
N i nh n :ơ ậ         Th m phán -  Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ   
- VKSND q. H i Châu;ả
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- Công an q. H i Châu;ả
- Nh ng ng i tham gia t  t ng;ữ ườ ố ụ
- Tr i t m giam CA Tp. Đà N ng;ạ ạ ẵ
- L u H  s  v  án .ư ồ ơ ụ                                             Vũ H ng H iồ ả
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